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Phần I: Trắc nghiệm khách quan (5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất và tô vào phiếu trả lời trắc 

nghiệm (từ câu 1 đến câu 20) (mỗi câu trả lời đúng 0,25điểm) 

Câu 1: Người sống có lý tưởng sẽ được xã hội: 
A. Bổ nhiệm             B. Đề bạt                            C. Tôn trọng            D. Tài trợ 

Câu 2: Phương án nào sau đây là biểu hiện của khoan dung? 

A. M thường xuyên nói xấu Q với các bạn trong lớp. 

B. G sẵn sàng tha thứ cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm. 

C. V luôn tỏ ra cáu gắt khi người khác làm sai ý mình. 

D. K che dấu lỗi lầm của M để bạn không bị phạt. 

Câu 3: Việc làm nào sau đây thể hiện quản lí thời gian chưa hiệu quả? 

A. Lựa chọn biện pháp hoàn thành công việc phù hợp với bản thân. 

B. Đặt mức độ ưu tiên cho mỗi công việc. 

C. Nước đến chân mới nhảy. 

D. Lập kế hoạch công việc theo từng ngày. 

 Câu 4: Trước những hành vi thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động cộng 

đồng, học sinh cần có thái độ nào dưới đây? 
A. Ủng hộ.            B. Không quan tâm.                 C. Phê phán.         D. Chế giễu. 

Câu 5: Ý kiến nào dưới đây thể hiện lòng yêu hòa bình? 
A. Sống khép mình mới tránh được xung đột xảy ra. 

B. Mâu thuẫn nào cũng có thể thương lượng để giải quyết. 

C. Chiều theo ý muốn của người khác sẽ tránh được mâu thuẫn. 

D. Chỉ cần thân thiện với những người có quan hệ thân thiết với mình. 

Câu 6: Bạn D sắp tới có kì thi cuối kì nhưng D không học bài và chơi điện tử đến tận khuya. D cho 

rằng gần đến hôm thi học cũng được, không vội. Suy nghĩ của D thể hiện điều gì? 

A. D biết quản lý thời gian hiệu quả 

B. D có kế hoạch học tập hợp lý để ghi nhớ kiến thức 

C. D biết phân chia thời gian hợp lý 

D. D chưa biết sắp xếp, quản lý thời gian hiệu quả. 

 Câu 7: Theo em, học sinh cần làm gì để thể hiện việc sống có lí tưởng? 

A. Xác định rõ mục tiêu, kế hoạch thực hiện sống có lí tưởng từ nhỏ. 

B. Chưa cần lên kế hoạch học tập, rèn luyện sớm. 

C. Chăm lo học tập, không cần tham gia các hoạt động ngoại khóa. 

D. Tiếp tay cho các thế lực thù địch, chống phá chủ trương của Đảng và nhà nước. 

Câu 8: Ý kiến nào sau đây không đúng khi nói về khoan dung? 

 A. Khoan dung là tha thứ cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm. 

 B. Khoan dung xuất phát từ lòng tôn trọng và yêu thương con người. 

 C. Khoan dung là một đức tính quý báu của con người. 

 D. Khoan dung là quyết liệt phê phán tất cả lỗi lầm của người khác. 

Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là biện pháp rèn luyện để trở thành người có lòng 

khoan dung? 

A. Sống chân thành rộng lượng.                     B. Tôn trọng và chấp nhận cá tính. 

C. Phê phán sự ích kỷ, thiếu khoan dung.          D. Bảo thủ, không tha thứ khi sai lầm. 

Câu 10: Biện pháp nào sau đây là giúp mở rộng các mối quan hệ trong cộng đồng? 

A. Đề xuất các hoạt động phong phú, thiết thực. 

B. Tham gia các câu lạc bộ từ thiện, nhân đạo. 

C. Đưa ra các hình thức hoạt động đa dạng. 

D. Sắp xếp thời gian tổ chức các hoạt động hợp lí. 
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Câu 11: Khi đánh giá thiếu khách quan về một sự vật sẽ dẫn đến hậu quả nào dưới đây? 

A. Sai lầm trong ứng xử và giao tiếp       B. Nhìn nhận đúng bản chất con người. 

C. Thúc đẩy mối quan hệ phát triển.       D. Tạo ra các mối quan hệ lành mạnh. 

Câu 12: Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của khách quan, công bằng? 

A. Đề cử người có tài làm cán bộ lãnh đạo. 

B. Giao công việc cho nam và nữ ngang nhau. 

C. Xử phạt các học sinh vi phạm nội quy nhà trường. 

D. Trong công việc, ưu ái người nhà hơn người ngoài. 

Câu 13: Nội dung nào dưới đây là biện pháp để bảo vệ hòa bình hiện nay? 

A. Uy lực để giải quyết mâu thuẫn. B. Quân sự để giải quyết mâu thuẫn. 

C. Sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn. D. Thương lượng để giải quyết mâu thuẫn. 

Câu 14: Bảo vệ hoà bình là trách nhiệm của 

A. tất cả các quốc gia trên thế giới. B. những nước đang phát triển. 

C. những nước đang có chiến tranh D. chỉ những nước có nền kinh tế lớn. 

Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là cách thức để quản lý thời gian hiệu quả? 

A. Xác định mục tiêu công việc hoàn thành. B. Xác định thời hạn hoàn thanh công việc. 

C. Phân bổ thời gian cụ thể cho các việc. D. Xác định công việc theo thứ tự sở thích. 

Câu 16: Trường hợp nào dưới đây biết cách quản lí thời gian hợp lí? 

A. Bạn A thường xuyên không làm bài tập về nhà vì mải chơi điện tử. 

B. Bạn B luôn tự giác làm bài tập ở nhà xong mới xem phim để giải trí. 

C. Bạn T lo lắng vì phải ôn thi và có nhiều bài tập ở trường. 

D. Bạn P vừa học bài vừa lướt mạng xã hội để giải trí. 

Câu 17: Hoạt động nào dưới đây không phải là hoạt động cộng đồng? 
A. Phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo. B. Tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa. 

C. Tuyên truyền phổ biến văn hóa dân tộc. D. Tuyên truyền thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Câu 18: Sau khi xem bản tin về tình hình xung đột ở một số quốc gia trên thế giới trong giai đoạn 

hiện nay, K lên tiếng phản đối việc dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn giữa các nước. T thì cho 

rằng xung đột chỉ có thể chấm dứt bằng cách sử dụng sức mạnh vũ trang. Giải pháp nào dưới đây 

góp phần vào việc bảo vệ nền hòa bình thế giới? 

A. Sử dụng sức mạnh vũ trang.                     B. Dùng bạo lực quân sự. 

C. Thông qua thương lượng.                     D. Thông qua viện trợ quân sự. 

Câu 19: Mặc dù đã lên kế hoạch công việc và dự định sẽ đi ngủ lúc 10h tối hằng ngày nhưng H 

thường phải thức rất khuya mới hoàn thành được hết các công việc. Khi học bài, bạn thường sao 

nhãng, lúc thì nói chuyện điện thoại với bạn rất lâu, lúc thì xem mạng xã hội hoặc chơi các thiết bị 

điện tử. Tình trạng này kéo dài khiến bạn thường bị thiếu ngủ, mất tập trung trên lớp học. Bạn H 

chưa thực hiện tốt nội dung nào dưới đây? 

A. Quản lý thời gian hiệu quả.           B. Liệt kê công việc hàng ngày. 

C. Hoàn thiện công việc bản thân.           D. Thực hiện kế hoạch học tập. 

Câu 20: Bảo vệ hòa bình là biện pháp tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây của các quốc gia? 

A. Phát triển kinh tế - xã hội.             B. Phát động xâm lược nước khác. 

C. Gia tăng vị thế bá chủ thế giới.  D. Thúc đẩy xâm chiếm lẫn nhau. 

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm): (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến Câu 2: Trong mỗi ý a) b) c) d) 

ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai) 

Câu 1: Em hãy đọc thông tin và trả lời các câu hỏi sau:  
“Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đã giội hàng triệu tấn bom đạn 

xuống làng mạc, trường học, bệnh viện ... gây biết bao đau thương tang tóc trên khắp đất nước ta, 

trong đó có cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm bằng không quân với quy mô lớn chưa từng có 

trong lịch sử chiến tranh vào Thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng, từ ngày 18 đến 29 tháng 

12 năm 1972. 

Riêng tại khu vực Hà Nội, Mỹ đã sử dụng 444 lần chiếc máy bay chiến lược B52, hơn 1.000 lần 

chiếc máy bay chiến thuật chiến đấu với số lượng bom đạn là 4 vạn tấn. Nhờ chuẩn bị tốt cả về tư 

tưởng và tổ chức, lực lượng và phương tiện, quân dân Hà Nội đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích 



 

 

của đế quốc Mỹ. Ngày 27 - 1 - 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt 

Nam được kí kết… 

Ngày nay, Hà Nội đang từng bước đổi mới, phát triển, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất 

cả các lĩnh vực, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Hà Nội thực sự đã trở thành 

trung tâm kinh tế, chính trị và văn hoá của cả nước. Ngày 16 - 7 - 1999, Hà Nội được UNESCO vinh 

danh là “Thành phố vì hoà bình”… 

(Theo Lê Mậu Hãn (Chủ biên) (2001), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập III, NXB Giáo dục, trang 243, 

244, 248) 

a) Cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ đi ngược lại với khát vọng của nhân loại, đã gây ra hậu 

quả nặng nề với Thủ đô Hà Nội, là cuộc chiến tranh phi nghĩa. 

b) Nhân dân ta chiến đấu chống lại sự xâm lược của đế quốc Mỹ cho thấy hành động chính nghĩa, bảo 

vệ quyền độc tập, tự do của dân tộc. 

c) Vì đất nước chúng ta đã đánh đuổi được kẻ thù xâm lược nên thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh 

danh là “Thành phố vì hoà bình” 

d) Hà Nội được vinh danh là “Thành phố vì hoà bình” chứng tỏ sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về 

những thành tựu trong quá trình đổi mới cũng như khát vọng hoà bình của người dân Việt Nam. 

Câu 2: Em hãy đọc thông tin và trả lời các câu hỏi sau: 

“Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà báo trong mọi trường hợp khen cũng như chê đều với 

động cơ trong sáng, khách quan, không thể viết báo vì mục đích vụ lợi, cá nhân, ích kỉ. Người nói: 

“Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ 

viết càn” và “chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết”; “Viết giản dị thôi và 

phải đúng sự thật. Không được bịa ra"; “Không nên chỉ viết cái tốt và giấu đi cái xấu. Nhưng phê bình 

phải đúng đắn. Nêu cái hay, cái tốt thì phải có chừng mực, chớ phóng đại, ... Phê bình thì phải phê 

bình một cách thật thà, chân thành, đúng đắn". Có thể thấy, thái độ khách quan không chỉ quan trọng 

đối với người làm báo mà còn với tất cả mọi người trong xã hội. Khi giữ được thái độ khách quan, 

chúng ta sẽ nhìn nhận sự vật, hiện tượng đúng với bản chất vốn có của nó để xây dựng nên những mối 

quan hệ đoàn kết, tích cực và tốt đẹp…” 

(Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, tập 7, 2005, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, trang 206 và 

trang 118) 

a) Lời căn dặn của Bác nhắc nhở các nhà báo trong mọi trường hợp khen cũng như chê đều với động 

cơ trong sáng, khách quan, không thể viết báo vì mục đích vụ lợi, cá nhân, ích kỉ. 

b) Chỉ những người có chức quyền, địa vị, quan hệ trong xã hội mới cần khách quan vì họ đại diện cho 

cán cân công lí, mỗi quyết định của họ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mọi người. 

c) Biểu hiện rõ nhất của khách quan ở việc nhìn nhận sự vật, hiện tượng chính xác, trung thực, không 

định kiến, thiên vị. 

d) Từ lời căn dặn của Bác, khách quan giúp chúng ta nhìn nhận đúng bản chất để có cách ứng xử văn 

hoá, phù hợp với sự vật, hiện tượng và người khác. 

PHẦN B. Tự luận (3 điểm). 

Câu 1 (1 điểm): Vì sao chúng ta phải bảo vệ hòa bình? Theo em, cần làm gì để bảo vệ hòa bình? 

Câu 2 (2 điểm): Đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi:  

Bạn A xác định mục tiêu công việc cần thực hiện trong Học kì I là: cải thiện kết quả học tập từ 

loại khá lên loại giỏi; tự học thêm một môn ngoại ngữ yêu thích; học võ cổ truyền; tham gia câu lạc bộ 

thể dục thể thao. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, bạn A cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. 

Câu hỏi: 

a) Em có nhận xét gì về việc làm và thái độ của bạn A? 

b) Nếu em là bạn của bạn A, em sẽ làm gì? 
 


